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CHỈ THỊ
VỀ CÔNG TÁC CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2004

Năm 2004, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 2-1-2002 của Bộ Chính trị, thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2004 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ tư, quán triệt và triển khai thực hiện Bộ luật tố tụng hình sự mới, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định công tác trọng tâm của toàn ngành năm 2004 là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động ngành Kiểm sát nhân dân; khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự mới trong toàn ngành nâng cao trách nhiệm trong việc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; phối hợp với các cơ quan tư pháp đấu tranh có hiệu quả đối với các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phạm về tham nhũng, buôn lậu, ma tuý và các loại tội phạm có tổ chức, bảo đảm việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và việc điều tra, truy tố, xét xử, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm sát thi hành án, phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định về hình sự, dân sự đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành; quản lý chặt chẽ và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát, tiến hành kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp. Củng cố và tăng cường năng lực hoạt động cho các Viện kiểm sát, nhất là đối với cấp huyện, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh.

I- CÁC NHIỆM VỤ VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
1- Về thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự 

* Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự:

Viện kiểm sát các cấp phối hợp chặt chẽ với các ngành nắm chắc thông tin về tội phạm, giải quyết kịp thời, chính xác các tin báo, tố giác về tội phạm; chấp hành nghiêm chỉnh chế độ trực nghiệp vụ, bảo đảm phát hiện và xử lý kịp thời mọi hành vi phạm tội; kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bảo đảm việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can có căn cứ và đúng pháp luật. Từ ngày 1/7/2004 các Viện kiểm sát thực hiện việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự mới.

Lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp phân công Kiểm sát viên kiểm sát điều tra, theo dõi chặt chẽ quá trình điều tra để chủ động đề ra yêu cầu điều tra ngay từ khi khởi tố vụ án, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp khởi tố bị can sai, sau đó đình chỉ điều tra do bị can không phạm hoặc đình chỉ điều tra để lọt tội phạm. Đối với những trường hợp đình chỉ do khởi tố oan hoặc đình chỉ dẫn đến lọt tội thì tập thể lãnh đạo Viện phải nghe kỹ, tìm ra nguyên nhân, trách nhiệm để kiểm điểm, xử lý nghiêm túc. Đối với các vụ án trọng điểm phức tạp, Viện trưởng Viện kiểm sát phải trực tiếp chỉ đạo thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra ngay từ đầu và trong suốt quá trình giải quyết vụ án. Đối với những vụ trọng án không quả tang, cần khám nghiệm hiện trường để thu thập chứng cứ  thì lãnh đạo Viện kiểm sát phải trực tiếp tham gia. Viện kiểm sát các cấp phải theo dõi chặt chẽ tiến độ giải quyết vụ án để có những biện pháp bảo đảm hoạt động điều tra, truy tố đúng thẩm quyền, đúng thời hạn luật định, hạn chế đến mức thấp nhất việc để quá thời hạn điều tra và thời hạn truy tố. 

Viện kiểm sát các cấp cần nâng cao trách nhiệm trong việc quyết định và phê chuẩn quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn, nhất là các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo đảm việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ các biện pháp ngăn chặn có căn cứ, đúng pháp luật. Đối với các trường hợp phức tạp, khó khăn trong việc xác định căn cứ để quyết định hoặc phê chuẩn việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn thì Viện trưởng Viện kiểm sát trực tiếp xem xét, quyết định. 

Theo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự, từ ngày 1/7/2004 những Toà án cấp huyện đủ điều kiện sẽ thực hiện việc tăng thẩm quyền xét xử. Theo tinh thần đó, ở những nơi Toà án cấp huyện thực hiện thẩm quyền xét xử mới thì Viện kiểm sát cũng thực hiện việc tăng thẩm quyền khi thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Do vậy, đối với những Viện kiểm sát này, từ ngày 1/7/2004 thực hiện các quy định về việc quyết định và phê chuẩn lệnh tạm giam, gia hạn tạm giam, gia hạn điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự mới. Đối với những Viện kiểm sát cấp huyện chưa thực hiện việc tăng thẩm quyền thì vẫn thực hiện các thẩm quyền này theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988. 

Các Viện kiểm sát phải nâng cao trách nhiệm trong việc bắt khẩn cấp để bảo đảm việc bắt khẩn cấp có căn cứ và đúng pháp luật. Kể từ 1/7/2004 các Viện kiểm sát thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ luật tố tụng hình sự mới là trong trường hợp cần thiết, Viện kiểm sát  trực tiếp gặp, hỏi người bị bắt trước khi xem xét, quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp. 

Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp chịu trách nhiệm về những sai sót trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, nhất là các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam xảy ra ở địa phương mình. Phấn đấu không để xảy ra việc người bị tạm giam không có lệnh tạm giam hợp pháp.

Viện kiểm sát các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, nhất là đối với những vụ án lớn, án trọng điểm về tham nhũng. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, bảo đảm việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp Viện kiểm sát truy tố oan. Khi quyết định truy tố đối với các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng hoặc đối với các vụ án phức tạp về chứng cứ, quan điểm giữa các cơ quan tiến hành tố tụng khác nhau hay các vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm thì cần đưa ra tập thể lãnh đạo Viện hoặc Uỷ ban kiểm sát xem xét và Viện trưởng phải là người quyết định việc truy tố. Hạn chế đến mức thấp nhất việc Toà án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để yêu cầu điều tra bổ sung. Đối với các vụ án do Toà án trả lại yêu cầu điều tra bổ sung cần kịp thời kiểm tra, phân tích rõ lý do hoàn trả, xác định đúng, sai để có biện pháp xử lý, đồng thời, làm rõ nguyên nhân của việc trả hồ sơ để khắc phục. 

Từ ngày 1/7/2004, các Viện kiểm sát thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự mới về thẩm quyền ra quyết định đình chỉ. Theo đó, tất cả các quyết định đình chỉ điều tra sẽ do cơ quan điều tra thực hiện, Viện kiểm sát chỉ xem xét, quyết định đình chỉ vụ án sau khi Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố. Đối với các vụ án do cơ quan điều tra đình chỉ điều tra, sau khi nhận được hồ sơ vụ án cùng quyết định đình chỉ điều tra của Cơ quan điều tra, nếu thấy quyết định đình chỉ điều tra có căn cứ thì Viện kiểm sát trả lại hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền. Nếu thấy quyết định đình chỉ điều tra không có căn cứ thì Viện kiểm sát ra quyết định huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra và yêu cầu Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra; nếu thấy đủ căn cứ để truy tố thì huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra và ra quyết định truy tố. 

Viện kiểm sát cấp tỉnh quản lý chặt chẽ số án đình chỉ, nhất là số án đình chỉ do bị can không phạm tội của cấp mình và cấp huyện để báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng thời tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, đơn vị đã để xảy ra oan hoặc đình chỉ không đúng dẫn đến bỏ lọt tội phạm. Viện kiểm sát các cấp phối hợp với cơ quan điều tra xác định rõ thực trạng việc khởi tố, điều tra sau đó đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội để bàn biện pháp khắc phục, nhất là các trường hợp hình sự hoá các quan hệ dân sự, kinh tế; có biện pháp quản lý và thường xuyên yêu cầu cơ quan điều tra hoặc tự mình rà soát số vụ án tạm đình chỉ điều tra để kịp thời phục hồi điều tra khi có đủ căn cứ.

* Công tác điều tra của cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

Cục điều tra có trách nhiệm tiếp nhận, thu thập và xác minh các tin báo, tố giác về một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền điều tra của mình. Viện kiểm sát các cấp, các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi hoạt động của mình có trách nhiệm thông báo ngay cho Cục điều tra những thông tin tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cục điều tra. Khi xử lý tin báo, tố giác về tội phạm, Cục điều tra phải xem xét, quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật và thông báo cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã cung cấp thông tin tội phạm về quyết định của mình. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác điều tra, bảo đảm các vụ án đã khởi tố đều được truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cục điều tra có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quy chế 144/ QĐ-ĐT/2003 ngày 7/11/2003 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về xử lý tin báo, tố giác tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và dự báo tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp để tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về các biện pháp tăng cường công tác thực hành quyền công tố, đấu tranh phòng chống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp.

* Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự:

Viện kiểm sát các cấp cần có biện pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà. Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố tại phiên toà cần nghiên cứu kỹ hồ sơ, chuẩn bị trước đề cương thẩm vấn, tranh luận, dự thảo luận tội hoặc kết luận. Tại phiên toà Kiểm sát viên phải chủ động trong việc tham gia thẩm vấn, tranh luận theo tinh thần của Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Bộ luật tố tụng hình sự mới. Trong quá trình xét xử nếu có tình tiết mới phát sinh làm cho việc đánh giá tính chất vụ án thay đổi cơ bản so với trước thì Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên toà kịp thời báo cáo lãnh đạo Viện xem xét, quyết định. Trong trường hợp không thể báo cáo được thì Kiểm sát viên tự quyết định và thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Quy chế Kiểm sát xét xử hình sự. Phải kịp thời kháng nghị đối với những bản án, quyết định của Toà án có vi phạm pháp luật, bảo đảm việc kháng nghị có căn cứ, đúng pháp luật. 

Cần có các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng Viện kiểm sát truy tố, Toà án tuyên không phạm tội. Đối với các trường hợp Toà án tuyên không phạm tội cần phân tích cụ thể từng trường hợp theo mỗi giai đoạn xét xử ở từng cấp. Nếu Toà án tuyên không phạm tội là không đúng thì Viện kiểm sát phải kịp thời kháng nghị. Tất cả các trường hợp Toà án tuyên không phạm tội cần được quản lý chặt chẽ, báo cáo đầy đủ lên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố phải tổng hợp báo cáo lên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Viện trưởng các Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về những trường hợp Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tuyên không phạm tội. Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ các trường hợp Toà án tuyên không phạm tội ở các giai đoạn xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, trong đó phân tích rõ các trường hợp Viện kiểm sát đã kháng nghị, không kháng nghị, các trường hợp Toà án chấp nhận kháng nghị, không chấp nhận kháng nghị để báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong trường hợp Toà án tuyên không phạm tội thuộc trường hợp oan theo quy định tại Nghị quyết 388 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì phải kịp thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của đơn vị và cá nhân để xem xét, xử lý. Vụ 3 Viện kiểm sát nhân dân tối cao giúp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, chỉ đạo việc kiểm điểm các trường hợp để xảy ra oan do Toà án tuyên không phạm tội.

Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự có trách nhiệm theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; sơ kết, tổng kết công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự của Viện kiểm sát các cấp và định kỳ báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong quý I năm 2004 Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự phối hợp với các cơ quan và đơn vị hữu quan tiến hành sơ kết hai năm tổ chức các phiên toà theo tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó hướng dẫn các Viện kiểm sát địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự theo đúng tinh thần của Nghị quyết 08 và các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Về việc thực hiện Nghị quyết 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội:

Viện kiểm sát các cấp tổ chức quán triệt tới tất cả cán bộ, Kiểm sát viên Nghị quyết 388 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra và Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị quyết trên khi Thông tư được ban hành. Trong quý 1 năm 2004, Viện kiểm sát các cấp hoàn thành việc kiểm điểm trách nhiệm và xử lý cán bộ có liên quan tới các trường hợp đình chỉ do bị can không phạm tội thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát và các trường hợp Viện kiểm sát truy tố oan dẫn đến Toà án tuyên không phạm tội của năm 2002 và năm 2003 để báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Việc xử lý phải thực hiện nghiêm túc, tránh xuê xoa, hình thức. Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và định kỳ báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện Nghị quyết 388 của Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

* Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù:

Tăng cường kiểm sát thường kỳ và bất thường tại nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại giam nhằm bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật. Viện kiểm sát cấp huyện hàng ngày kiểm sát nhà tạm giữ, báo cáo Viện kiểm sát cấp tỉnh về số người bị bắt, tạm giữ, tạm giam và kết quả xử lý. Viện kiểm sát cấp tỉnh, thành phố hàng tuần kiểm sát trại tạm giam, quản lý, theo dõi và báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình bắt giữ, xử lý trong tuần. Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam theo quy định tại Chỉ thị số 03/2002/CT-VKSTC ngày 23/1/2002 và Chỉ thị số 02/2003/CT-VKSTC ngày 9/1/2003 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Quản lý chặt chẽ số người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù, phát hiện kịp thời các trường hợp sắp hết hạn tạm giữ, tạm giam để thông báo cho cơ quan tiến hành tố tụng kịp thời giải quyết. Nếu thấy việc tạm giữ, tạm giam không có căn cứ và trái pháp luật thì ra quyết định trả tự do cho người đã bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật, kiên quyết khắc phục tình trạng để quá hạn tạm giữ, tạm giam. Kịp thời phát hiện các vi phạm trong quá trình tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù để kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục. Các trường hợp có dấu hiệu phạm tội phải được xem xét, khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật. 

2- Về kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật:

Viện kiểm sát nhân dân các cấp tiếp tục quán triệt tinh thần và nội dung Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Tập trung làm tốt công tác kiểm sát việc lập hồ sơ đối với các vụ án mà Toà án đưa ra xét xử, nhằm giải quyết đúng đắn vụ án. Viện kiểm sát các cấp cử Kiểm sát viên tham gia tất cả các phiên toà xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. 

Các Viện kiểm sát tỉnh, thành phố, Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự và Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm xem xét các báo cáo và đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, nếu thấy có căn cứ kháng nghị thì tiến hành kháng nghị kịp thời, khắc phục tình trạng để kéo dài hoặc hết thời hiệu kháng nghị đối với các bản án đã có hiệu lực pháp luật mà có vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Nâng cao chất lượng kháng nghị của Viện kiểm sát đối với các bản án, quyết định về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động, hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố quản lý chặt chẽ các trường hợp đã kháng nghị của Viện kiểm sát cấp mình và Viện kiểm sát cấp dưới để tổng hợp báo cáo lên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Viện kiểm sát cấp trên phải thông báo cho Viện kiểm sát cấp dưới biết về kết quả kháng nghị theo đề nghị của Viện kiểm sát cấp dưới. 

Viện kiểm sát các cấp cần tăng cường công tác tổng kết rút kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

3- Về kiểm sát thi hành án:

- Trong lĩnh vực thi hành án hình sự:

Tăng cường phối hợp với các ngành Công an, Toà án để quản lý và nắm chắc các trường hợp người bị kết án phạt tù có hiệu lực từ 01/12/2003 chưa thi hành án để tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức rà soát, phân loại và có biện pháp giải quyết một cách cơ bản các bản án, quyết định về hình sự đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành, nhất là số có hiệu lực pháp luật từ năm 2003 trở về trước; khắc phục những vướng mắc trong việc thi hành án, đặc biệt là đối với những đối tượng bị phạt tù mà bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng còn ở ngoài xã hội. 

Quản lý chặt chẽ những trường hợp được tạm đình chỉ thi hành án và hoãn thi hành án phạt tù, khi thấy không còn điều kiện để tạm đình chỉ hoặc hoãn thi hành án thì yêu cầu cơ quan thi hành án tổ chức thi hành ngay. Tăng cường kiểm sát việc thi hành án đối với các trường hợp được hưởng án treo, bị phạt cải tạo không giam giữ và việc thi hành các hình phạt bổ sung, kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục những vi phạm, đảm bảo việc thi hành án được nghiêm chỉnh, đúng pháp luật. Vụ kiểm sát thi hành án tổng hợp tình hình kiểm sát việc thi hành án thuộc loại này để hướng dẫn các Viện kiểm sát địa phương thực hiện. Tập trung làm tốt việc tổng kết 10 năm công tác kiểm sát thi hành án hình sự, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém.

Viện kiểm sát các cấp tham gia đầy đủ việc xét miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt và xoá án tích của Toà án, kịp thời đề nghị đưa ra khỏi danh sách những trường hợp không đủ điều kiện, bảo đảm việc xét miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt và việc xoá án tích đúng quy định của pháp luật.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp và Thủ trưởng các đơn vị: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 10, các Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao trực tiếp theo dõi, quản lý các trường hợp bị kết án tử hình qua từng giai đoạn tố tụng để báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cục thống kê tội phạm có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và định kỳ báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về vấn đề này.

- Trong lĩnh vực thi hành án dân sự, các loại án và việc khác theo quy định của pháp luật:

Viện kiểm sát các cấp phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức rà soát, phân loại và có biện pháp giải quyết một cách cơ bản các bản án, quyết định về dân sự, các loại án và các việc khác theo quy định của pháp luật đã có hiệu lực nhưng chưa được thi hành. Việc phân loại, đưa vào diện các trường hợp không có điều kiện thi hành phải được kiểm sát chặt chẽ, bảo đảm đúng luật định. Có biện pháp giải quyết những vướng mắc trong việc thi hành những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng không thi hành được. 

Viện kiểm sát các cấp tăng cường kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án của cơ quan thi hành án, Chấp hành viên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành án, kiểm sát 100% các trường hợp cưỡng chế thi hành án, tăng cường kiểm sát việc thu, chi tiền thi hành án, nhất là các khoản thu cho ngân sách và kiểm sát thi hành án các vụ việc dưới 500.000 đồng tại cấp xã, phường. Qua công tác kiểm sát thi hành án chú ý phát hiện vi phạm trong việc thi hành án để kháng nghị, kiến nghị yêu cầu sửa chữa, khắc phục. 

4- Về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp:

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các địa phương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của đơn vị mình, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo; bảo đảm tất cả các trường hợp khiếu nại, tố cáo đã giải quyết đều có kết luận bằng văn bản để trả lời người khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, bức xúc, đơn do các cơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc và các cơ quan báo chí chuyển đến. Tăng cường kiểm sát việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật.

Vụ khiếu tố có trách nhiệm phối hợp với các ngành hữu quan và các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề xuất xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng Chương XXXV về khiếu nại tố cáo trong Bộ luật tố tụng hình sự mới; theo dõi, quản lý chặt chẽ kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp trong toàn ngành để định kỳ báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

II- CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN.
1- Công tác tổ chức cán bộ:

Tiếp tục kiện toàn bộ máy làm việc theo quyết định về tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân tối cao được Uỷ ban Thường vụ quốc hội phê chuẩn; trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn về tổng biên chế và số lượng Kiểm sát viên các cấp; tiếp tục hoàn thành việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo trong toàn ngành và thực hiện việc luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, điều động, bổ sung biên chế cho các đơn vị trọng điểm, có nhiều việc; kiện toàn tổ chức bộ máy ở một số Viện kiểm sát, nhất là đối với những đơn vị mới được thành lập.

Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan Toà án, Công an, Tư pháp ở địa phương rà soát, xác định các đơn vị cấp huyện đủ điều kiện thực hiện việc tăng thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự mới để đề xuất các ngành tư pháp ở Trung ương trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự, các Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, Vụ tổ chức, cán bộ, Vụ kế hoạch - tài chính có trách nhiệm phối hợp giúp lãnh đạo Viện xác định những Viện kiểm sát nhân đân cấp huyện có đủ điều kiện thực hiện việc tăng thẩm quyền từ ngày 1/7/2004 theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự mới. Việc phối hợp để xác định những đơn vị cấp huyện có đủ điều kiện thực hiện việc tăng thẩm quyền mới phải được tiến hành ngay từ quý 2 năm 2004.

Sau khi có Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về những đơn vị cấp huyện được thực hiện việc tăng thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự mới, Vụ tổ chức, cán bộ có trách nhiệm phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất với Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao sắp xếp và điều động bổ sung cán bộ cho các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện được quyết định thực hiện việc tăng thẩm quyền.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh trình độ cử nhân luật cho đội ngũ Kiểm sát viên, phấn đấu trong thời hạn sớm nhất tất cả Kiểm sát viên trong độ tuổi cần đào tạo đều có trình độ cử nhân luật theo đúng yêu cầu của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân nhưng vẫn phải bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đã được đề ra. Tiếp tục triển khai việc đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức về chính trị, nghiệp vụ kiểm sát, tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành... cho đội ngũ cán bộ trong ngành, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn của từng chức danh cán bộ theo quy định của pháp luật. Khuyến khích việc bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có chuyên môn giỏi ở các địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, bản lĩnh người cán bộ kiểm sát cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành. Tăng cường xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những cán bộ, Kiểm sát viên vi phạm kỷ luật và pháp luật, nhất là vi phạm pháp luật trong việc giải quyết các vụ án, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Hai trường Cao đẳng Kiểm sát (ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục làm nhiệm vụ đào tạo trình độ Cao đẳng kiểm sát đối với số đã tuyển sinh, tổ chức các lớp hoàn chỉnh kiến thức cử nhân luật, các lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho cán bộ trong ngành theo chương trình đã được lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định. Tiếp tục mở các lớp tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chỉ đạo điều hành chuyên ngành cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý trong ngành, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về công tác đào tạo và bồi dưỡng Kiểm sát viên. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chủ trì phối hợp với hai trường Cao đẳng Kiểm sát và các đơn vị hữu quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các lớp bồi dưỡng cán bộ trong năm 2004, trình Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định vào quý 1 năm 2004.

2- Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành: 

Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội thông qua tháng 12/2003 đã phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan tiến hành tố tụng ở từng cấp theo từng giai đoạn tố tụng, phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh tố tụng Trong quý 2 năm 2004, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ phối hợp với các cơ quan tư pháp ở Trung ương biên soạn tài liệu tổ chức tập huấn cho cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Thẩm phán, Chấp hành viên trên toàn quốc. Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát các cấp phải quán triệt tới toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị mình nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự mới để thực hiện có hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Từ ngày 1/7/2004 các Viện kiểm sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự mới (đối với việc tăng thẩm quyền của Toà án cấp huyện và tương ứng là tăng thẩm quyền của Viện kiểm sát cấp huyện ở từng địa phương sẽ thực hiện theo Nghị quyết riêng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội). 

Sau khi Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương có Chương trình hành động năm 2004, Viện kiểm sát nhan dân tối cao tổ chức quán triệt và đề ra chương trình cụ thể của ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp.

Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của đơn vị và các Quy chế nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ do Hiến pháp, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 và Bộ luật tố tụng hình sự mới quy định, đặc biệt Quy chế thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự; hoàn thành Quy chế về mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố; xây dựng Quy chế về công tác đối ngoại nhằm tăng cường quản lý công tác đối ngoại của ngành Kiểm sát nhân dân. Toàn ngành tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 khoá IX về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; thực hiện nghiêm chỉnh Pháp lệnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Pháp lệnh chống tham nhũng và Pháp lệnh về cán bộ công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Cùng với việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Viện kiểm sát các cấp phải thực hiện nghiêm túc Quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân. Thực hiện tốt Quy chế kiểm tra, Quy chế phối hợp giữa các đơn vị, đảm bảo chế độ tập trung thống nhất, kỷ luật nghiệp vụ trong ngành. Hoàn thành và triển khai ứng dụng Đề án thống kê hình sự - thống kê tội phạm liên ngành, Đề án tin học hoá quản lý Nhà nước trong ngành Kiểm sát, triển khai xây dựng Trung tâm tích hợp số liệu tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhằm tăng cường hiệu quả của công tác quản lý, phục vụ tốt cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. 

Viện kiểm sát cấp trên cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới. Viện kiểm sát cấp dưới có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời về hoạt động của mình cho Viện kiểm sát cấp trên theo quy định của ngành. Trong năm 2004, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ trực tiếp kiểm tra đột xuất một số Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, kiểm tra việc thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại một số phiên toà cấp tỉnh. Đối với những vụ án lớn, phức tạp hoặc những vụ, việc dư luận quan tâm thì Viện kiểm sát cấp trên kịp thời có biện pháp hỗ trợ Viện kiểm sát cấp dưới để phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Việc thỉnh thị và trả lời thỉnh thị phải thực hiện đúng Quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành và các Quy chế nghiệp vụ. 

Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục chủ trì phối hợp quản lý, theo dõi các chuyên đề nghiệp vụ theo Chỉ thị số 03/2002/CT-VKSTC ngày 23-1-2002 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cụ thể là: Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự (Vụ 1) quản lý, theo dõi vấn đề đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ điều tra, trong đó có vấn đề đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội và vấn đề hình sự hoá các tranh chấp dân sự, kinh tế, đồng thời, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết 388 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong toàn ngành, chủ trì cùng Vụ 2, Vụ 3 xây dựng Quy chế thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự; Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 2) quản lý, theo dõi các trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 3) quản lý, theo dõi các trường hợp Viện kiểm sát truy tố mà Toà án tuyên không phạm tội; Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù (Vụ 4) quản lý, theo dõi vấn đề bắt, giam, giữ. Viện kiểm sát các địa phương phải theo dõi, nắm chắc từng trường hợp cụ thể thuộc các chuyên đề để tổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời về Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Viện kiểm sát các cấp phải thường xuyên theo dõi, xử lý các thông tin liên quan đến trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong ngành do báo chí đăng tải. Các nội dung đăng tải liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát nào thì Viện trưởng Viện kiểm sát đó phải trực tiếp xem xét, trả lời và báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong trường hợp nội dung đăng tải liên quan tới trách nhiệm của đơn vị nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì Thủ trưởng đơn vị đó có trách nhiệm xem xét trả lời và báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, tổng hợp thông tin liên quan đến trách nhiệm của ngành Kiểm sát mà báo chí đăng tải, đôn đốc việc trả lời của các đơn vị trong ngành Kiểm sát và định kỳ báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát các cấp cần nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong quá trình thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát các cấp cần chú ý phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp để ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục. Đồng thời, thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát các cấp cần phát hiện những thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước để kiến nghị các cấp, các ngành, các cơ quan quản lý nhà nước có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục nhằm ngăn ngừa có hiệu quả tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra.  

3- Công tác hướng dẫn thi hành pháp luật, nghiên cứu khoa học, xây dựng và tuyên truyền pháp luật: 

Viện khoa học kiểm sát có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức nghiên cứu khoa học trong ngành Kiểm sát nhân dân, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực hiện nhiệm vụ của ngành. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc về áp dụng pháp luật trong thực tiễn hoạt động của ngành.

Ngay từ đầu năm 2004, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện khoa học kiểm sát chủ trì phối hợp với các cơ quan và đơn vị hữu quan biên soạn nội dung tập huấn Bộ luật tố tụng hình sự mới được Quốc hội thông qua để kịp tổ chức tập huấn trong quý 2 năm 2004; tiến hành rà soát các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật trước đây để huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung đối với những văn bản không còn phù hợp; Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ ban hành các Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dung các quy định của pháp luật, nhất là hướng dẫn các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự mới và một số quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 chưa được hướng dẫn và đang có những vướng mắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác hướng dẫn áp dụng pháp luật của các cơ quan tư pháp nói chung, của ngành Kiểm sát nói riêng. Đối với những vướng mắc trong việc áp dụng các văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát cần phải có sự giải thích của Uỷ ban Thường vụ quốc hội thì Viện khoa học kiểm sát phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Viện để đề xuất Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, giải thích. 

Các đơn vị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm tham gia  xây dựng các Luật, Pháp lệnh theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội. 

Chú trọng công tác hướng dẫn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên báo chí của ngành. Nâng cao chất lượng của Tạp chí kiểm sát theo hướng tăng cường các bài viết nghiên cứu, trao đổi lý luận khoa học pháp lý và thực tiễn phục vụ công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới và thông tin về kết quả các mặt hoạt động của các đơn vị trong ngành. Nâng cao hơn nữa chất lượng báo Bảo vệ pháp luật theo hướng tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong năm 2004, tập trung vào việc tuyên truyền Bộ luật tố tụng hình sự mới; tuyên truyền về hoạt động của ngành Kiểm sát trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; phản ánh kịp thời, chính xác hoạt động của các đơn vị trong toàn ngành; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, làm cho tờ báo ngày càng gần gũi với công chúng cả nước.

Tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại với Viện kiểm sát và Viện công tố các nước, thực hiện các dự án đã ký kết với nước ngoài và các tổ chức quốc tế, bảo đảm tính hiệu quả và thiết thực.

4- Công tác hậu cần: 

Toàn ngành tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng trụ sở và cung cấp trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Viện kiểm sát nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đã được Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở nguồn kinh phí được cấp trong năm 2004, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân bổ kinh phí cho các đơn vị trực thuộc và Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ vào yêu cầu công tác, tình hình cụ thể của mỗi địa phương. Viện kiểm sát các cấp phải công khai việc phân bổ kinh phí cho các đơn vị cấp dưới, bảo đảm việc chi tiêu, sử dụng kinh phí có hiệu quả, tiết kiệm, hợp lý theo đúng quy định của Luật ngân sách và quy định của ngành. ưu tiên việc phân bổ kinh phí cho các đơn vị mới chia tách, các Viện kiểm sát cấp huyện, bảo đảm yêu cầu của việc tăng thẩm quyền  cấp huyện theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự mới. Viện kiểm sát cấp trên phải thường xuyên kiểm tra việc sử dụng kinh phí của Viện kiểm sát cấp dưới, Viện kiểm sát cấp dưới phải thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo Viện kiểm sát cấp trên về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí do ngành cấp và nguồn kinh phí do ngân sách địa phương hỗ trợ. Năm 2004 toàn ngành tiến hành tổng kiểm kê tài sản nhằm nắm chắc thực trạng tài sản để có kế hoạch tiếp tục lập Đề án trình cơ quan có thẩm quyền đầu tư trang bị phương tiện làm việc và kinh phí để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ có văn bản riêng chỉ đạo và hướng dẫn về công tác hậu cần của ngành.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác tài chính - kế toán, việc chi tiêu, sử dụng kinh phí được cấp của các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các đơn vị dự toán thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhằm khắc phục các thiếu sót trong việc tổ chức công tác kế toán, hạch toán, quản lý, chi tiêu ngân sách và định kỳ tổng hợp báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Chỉ thị này được quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân. Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao căn cứ vào Chỉ thị này để xây dựng chương trình công tác và hướng dẫn nghiệp vụ cho các Viện kiểm sát địa phương. Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát quân sự Trung ương sớm xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2004. Chương trình, kế hoạch, hướng dẫn công tác năm 2004 của các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của các Viện kiểm sát tỉnh, thành phố gửi về Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chậm nhất vào ngày 20/2/2004.

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm giúp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao nắm tình hình và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này đạt kết quả tốt./.
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